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Phụ lục II- 3B- (1…)
TỈNH (THÀNH PHỐ):…

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) …
GIAI ĐOẠN …


Phần I
HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP VÀ
CÁC ĐVHC CÙNG CẤP LIỀN KỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP

I. HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP

1. Tên ĐVHC:

2. Thuộc khu vực (miền núi, vùng cao; hải đảo; đồng bằng, trung du).

3. Diện tích tự nhiên (km2)
:

4. Dân số (người)
:
Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc:
b) Dân số theo tôn giáo:
c) Dân số là người dân tộc thiểu số (nếu có): ….; đạt tỷ lệ trên tổng dân số: …%.

5. Số ĐVHC cấp xã trực thuộc:

6. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề (tính theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc):
7. Hiện trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị (nêu rõ số lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý; số chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, số lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao và số hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị). Bao gồm:

a) Các cơ quan của Đảng;

b) Các cơ quan chính quyền (HĐND, UBND và phòng, ban chuyên môn);

c) MTTQ và các tổ chức đoàn thể;

d) Các cơ quan tư pháp (TAND, VKSND);
đ) Các cơ quan, đơn vị của ngành dọc đóng trên địa bàn;

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Các chính sách đặc thù đơn vị hành chính cấp huyện đang hưởng

Thống kê đầy đủ, chi tiết các chính sách đặc thù hiện hưởng về các vấn đề sau (nếu có):

a) Các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn … và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;
b) Đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;

c) Đơn vị hành chính cấp huyện là vùng an toàn khu,… khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;

d) Đơn vị hành chính cấp huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động;

đ) Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

e) Các chính sách đặc thù khác …

II. CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN LIỀN KỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP

1. Tên ĐVHC:

2. Thuộc khu vực (miền núi, vùng cao; hải đảo; đồng bằng, trung du).

3. Diện tích tự nhiên (km2):

4. Dân số trung bình (người):
Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc:
b) Dân số theo tôn giáo:
c) Dân số là người dân tộc thiểu số (nếu có): ….; đạt tỷ lệ trên tổng dân số: …%.

5. Số ĐVHC cấp xã trực thuộc:

6. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề (tính theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc):
7. Hiện trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị (nêu rõ số lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý; số chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, số lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao và số hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị). Bao gồm:

a) Các cơ quan của Đảng;

b) Các cơ quan chính quyền (HĐND, UBND và phòng, ban chuyên môn);

c) MTTQ và các tổ chức đoàn thể;

d) Các cơ quan tư pháp (TAND, VKSND);
đ) Các cơ quan, đơn vị của ngành dọc đóng trên địa bàn;

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Các chính sách đặc thù đơn vị hành chính cấp huyện đang hưởng

Thống kê đầy đủ, chi tiết các chính sách đặc thù hiện hưởng về các vấn đề sau (nếu có):

a) Các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn … và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;
b) Đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;

c) Đơn vị hành chính cấp huyện là vùng an toàn khu,… khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính;

d) Đơn vị hành chính cấp huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động;

đ) Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

e) Các chính sách đặc thù khác …

Phần II
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN 

I. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN

Trong đó lưu ý trường hợp sau khi sắp xếp mà ĐVHC mới hình thành chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định thì cần giải trình rõ lý do, xác định rõ các yếu tố đặc thù dẫn đến không thể nhập thêm ĐVHC khác liền kề.

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN

1. Nêu rõ việc nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp với các ĐVHC cùng cấp liền kề, thành lập mới ĐVHC sau khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện.

2. Đánh giá của Bộ Xây dựng tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng khi điều chỉnh một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện hoặc nhập nguyên trạng đơn vị hành chính cấp huyện để nhập vào thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương liền kề quy định tại các khoản … Điều … Nghị quyết số …/2023/UBTVQH15 (nếu có).
III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN
1. Tên ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.
2. Thuộc khu vực (miền núi, vùng cao; hải đảo; đồng bằng, trung du).

3. Diện tích tự nhiên (km2) của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.
4. Dân số của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số (nếu có).
5. Số ĐVHC cấp xã trực thuộc của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp:

6. Địa giới hành chính của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp (tính theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc).
7. Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.
IV. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP
1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện mới hình thành sau khi sắp xếp.

2. Đánh giá, phân loại, phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

3. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; lộ trình, phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo từng năm; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện. 

4. Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện mới hình thành sau sắp xếp và việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cũ trước đây đã thực hiện sắp xếp.

V. VỀ ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TẠI ĐVHC MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP 

Sau khi thực hiện sắp xếp thì cần xây dựng phương án, lộ trình, các kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền liên quan đến việc áp dụng các chính sách đặc thù tại ĐVHC cấp huyện mới hình thành, về các vấn đề sau (nếu có):

1. Các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn … và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.
2. Đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
3. Đơn vị hành chính cấp huyện là vùng an toàn khu,….
4. Đơn vị hành chính cấp huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động.
5. Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

6. Các chính sách đặc thù khác …

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN,

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN

I. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐVHC CẤP HUYỆN MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP
1. Định hướng ổn định và phát triển của ĐVHC cấp huyện mới hình thành sau khi sắp xếp.
2. Giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp huyện mới hình thành sau khi sắp xếp.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện.

Ghi chú: 
- Mỗi ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp lập thành 01 phụ lục, đánh số thứ tự từ 3B-1, 3B-2… 3B-n. 
- Các ĐVHC cùng cấp liền kề liên quan đến việc sắp xếp nêu tại mục II phần I là những ĐVHC dự kiến sẽ tiến hành sắp xếp cùng với ĐVHC nêu tại mục I phần I.
� ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số …/2023/UBTVQH15 ngày …/…/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


� Diện tích được xác định theo nguồn số liệu thống kê đất đai, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh.


� Dân số được xác định gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi, do cơ quan Công an cấp tỉnh cung cấp, xác nhận.


Số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được tính tại thời điểm ngày 31/12/2022.


Số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026-2030 được tính tại thời điểm ngày 31/12/2025.









